
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	DANH SÁCH
Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên tổ chức
	Số, ngày, tháng, năm thành lập
	Địa chỉ, điện thoại cơ quan
	Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp
	Ghi chú 

	1
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
	Quyết định số 2894/QĐ-BTP ngày 6/11/2009
	Số 21 đường Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
Điện thoại: 02563 546 855
	Thi hành án dân sự
	

	2
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
	Quyết định số 78/QĐ-BHXH ngày 27/7/1995
	Quốc lộ 1D, KV8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3548887
	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	

	3
	Cục Thuế tỉnh Bình Định
	Quyết định số 
314-BTC/QĐ-TCCB ngày 21/8/1990
	Lô số CC-02 Khu Du lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 3822740
	Thuế
	

	4
	Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn
	Quyết định số 
315-TC/QĐ-TCCB ngày 21/8/1990
	Đường Điện Biên Phủ, Khu Phố 1, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 3817682
	Thuế
	

	5
	Chi cục Thuế thị xã An Nhơn
	Quyết định số 
315-TC/QĐ-TCCB ngày 21/8/1990
	544 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 3635134
	Thuế
	

	6
	Chi cục Thuế khu vực Tuy Phước - Vân Canh
	Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 28/8/2020
	383 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 734286
	Thuế
	

	7
	Chi cục Thuế khu vực Tây Sơn - Vĩnh Thạnh
	Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 28/8/2020
	163 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 3880770
	Thuế
	

	8
	Chi cục Thuế khu vực Phù Cát -Phù Mỹ
	Quyết định số 166/QĐ-BTC ngày 07/02/2020
	Đường Quang Trung (nối dài), Quốc lội 1A, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 3550931
	Thuế
	

	9
	Chi cục Thuế khu vực Hoài Nhơn - Hoài Ân - An Lão
	Quyết định số 166/QĐ-BTC ngày 07/02/2020
	174 Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 3761127
	Thuế
	

	10
	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
	Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 10/4/2013
	174 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.6544468
	Quan trắc tổng hợp phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, thuộc chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	11
	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
	Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 16/3/2021
	38 Trường Chinh, phường Lý Thường Kiệt,  thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.381.1626
	Thông tin và Truyền thông
	

	12
	Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định
	Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 26/4/2019
	173-175 Phan Bội Châu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3822322
	Khoa học - Công nghệ
	

	13
	Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn
	Quyết định số     121/QĐ-CTUBND ngày 14/01/2009
	450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.6250076
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn
	

	14
	Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng
	Quyết định số
836/QĐ-UBND ngày 22/4/1996
	505 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 02563 811 330
	1. Giám định tư pháp về quy hoạch xây dựng (Đồ án quy hoạch do UBND cấp
tỉnh, UBND cấp huyện phê duyệt).
2. Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát địa hình (cấp công trình từ cấp II trở xuống).
3. Giám định tư pháp về chất lượng thiết kế xây dựng công trình: dân dụng (cấp công trình từ cấp II trở xuống), nhà công nghiệp (cấp công trình từ cấp III trở xuống), hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) (cấp công trình từ cấp II trở xuống)
4. Giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng: dân dụng (cấp công trình từ cấp II trở xuống), nhà công nghiệp (cấp công trình từ cấp III trở xuống), hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; cấp công trình từ cấp II trở xuống


	

	15
	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng
	Số đăng ký kinh doanh: 4100537074
do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày
23/6/2004


	67 Ỷ Lan, Phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định

Điện thoại: 02563 822 477
                   02563 382 257


	1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về lập quy hoạch xây dựng (Đồ án quy hoạch do UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện phê duyệt).
2. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng: Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch, cấp công trình từ cấp III trở xuống); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, nhà công nghiệp (cấp công trình từ cấp II trở xuống); Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng cấp công trình từ cấp II trở xuống), nhà công nghiệp (cấp công trình từ cấp III trở xuống), hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; cấp công trình từ cấp II trở xuống); Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (cấp công trình từ cấp II trở xuống); Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (Dự án từ nhóm B trở xuống).
3. Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch, cấp công trình từ cấp III trở xuống).
4. Giám định tư pháp về chất lượng thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, nhà công nghiệp (cấp công trình từ cấp II trở xuống).
5. Giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng: Dân dụng, nhà công nghiệp (cấp công trình từ cấp II trở xuống).
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